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Chuyên đề: Dấu gạch ngang. 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG 

Câu 1. Dấu gạch ngang trong câu văn dưới đây dùng để làm gì? 

“Sông Hương – dòng sông thơ mộng của xứ Huế – chảy qua lòng thành phố cổ kính.” 

A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật 
B. Đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê 
C. Đánh dấu phần chú thích 
D. Nối các từ ngữ trong một liên danh 

Câu 2. Tác dụng của dấu gạch ngang trong đoạn thoại sau là gì? 

Gặp lại thầy giáo cũ sau nhiều năm xa cách, Trung xúc động lễ phép: 
– Em chào thầy ạ! Thầy vẫn khỏe chứ ạ? 

A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật 
B. Đánh dấu phần chú thích trong câu 
C. Liệt kê các hoạt động của nhân vật 
D. Nối các vế trong câu ghép 

Câu 3. Đoạn văn nào dưới đây sử dụng dấu gạch ngang với tác dụng liệt kê? 

A. Quang Trung – vị anh hùng áo vải – đã đánh tan quân Thanh xâm lược. 
B. Mùa xuân đến, vườn cây nhà em ra nhiều loại hoa đẹp: 
    – Hoa mai vàng tươi 
    – Hoa đào hồng thắm 
    – Hoa cúc trắng tinh khôi 
C. – Cậu đã hoàn thành bài vẽ môn Mỹ thuật chưa? – An hỏi Nam. 
D. Bác Cường – người xóm trưởng vui tính – luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. 

Câu 4. Trong câu "Chiếc xe đạp – món quà sinh nhật của bố – vẫn được Nam giữ gìn cẩn 
thận.", cụm từ nằm giữa hai dấu gạch ngang đóng vai trò gì? 

A. Chú thích, giải thích thêm cho "Chiếc xe đạp" 
B. Liệt kê các món đồ Nam có 
C. Ghi lại lời nói trực tiếp của người bố 
D. Nối tên hai danh từ riêng 

PHẦN II. TỰ LUẬN 



Bài 1. Xác định tác dụng của các dấu gạch ngang được đánh số trong đoạn văn dưới đây: 

Trong buổi tuyên truyền phòng chống đuối nước – kĩ năng sống quan trọng dành cho học 
sinh tiểu học – thầy tổng phụ trách cẩn thận dặn dò: 
(1) – Các em tuyệt đối không được tự ý rủ nhau đi bơi ở ao, hồ, sông, suối! 
Toàn thể học sinh cất tiếng hưởng ứng: 
(2) – Chúng em nhớ rồi ạ! 

Trả lời: 
- Dấu gạch ngang ở câu đầu tiên (hai bên cụm từ): 
.......................................................................................... 
- Dấu gạch ngang số (1) và (2): 
........................................................................................................................... 

Bài 2. Hãy viết lại đoạn văn sau thành một đoạn thoại bằng cách sử dụng dấu gạch ngang: 

Đêm đã về khuya, thấy con vẫn ngồi miệt mài bên bàn học, mẹ dịu dàng khuyên Nam nên đi 
ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Nam ngoan ngoãn đáp lại mẹ rằng con sắp làm xong bài tập 
rồi và cảm ơn mẹ đã quan tâm. 

Bài làm: 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................... 
 

Bài 3. Em hãy viết 1 câu văn giới thiệu về một người thân hoặc một cảnh đẹp quê hương 
em, trong đó có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu phần chú thích. 

Bài làm: 
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ .. 

........................................................................................................................................................... 


